
Môn học/nhóm:  Đồ án Cơ điện tử 2 (0101100908)-02 Số tín chỉ: 1
CBGD:                   Hạn nhập điểm cuối kỳ:                                     

Ngày thi                /     /                         Phòng thi

STT Mã SV Họ Và Tên Column1 Ng/Sinh Tên lớp GVHD Tên đề tài

16 2025216909 Nguyễn Thành Luân 07/02/2003 12DHCDT02 Đào Thanh Liêm

17 2025216912 Nguyễn Thành Lực 11/09/2003 12DHCDT02 Đào Thanh Liêm

19 2025216927 Huỳnh Minh Nguyên 07/07/2003 12DHCDT02 Đào Thanh Liêm

25 2025216953 Trần Hoàng Phúc 15/02/2003 12DHCDT02 Đào Thanh Liêm

30 2025216977 Nguyễn Văn Thành 21/12/2003 12DHCDT04 Đào Thanh Liêm

5 2025216829 Nguyễn Văn Duy 10/10/2003 12DHCDT02 Đinh Lê Cao Kỳ

12 2025216877 Phạm Bùi Quốc Huy 29/08/2003 12DHCDT02 Đinh Lê Cao Kỳ

31 2025211945 Lê Trường Thuyên 28/07/2003 12DHCDT02 Đinh Lê Cao Kỳ

33 2025210152 Nguyễn Tiến Tùng 02/06/2002 12DHCDT02 Đinh Lê Cao Kỳ

34 2025202062 PHẠM HOÀI VŨ 16/10/2002 11DHCDT2 Đinh Lê Cao Kỳ

21 2025216943 Huỳnh Quốc Thái Phong 21/01/2003 12DHCDT02 Huỳnh Ngọc Thái

28 2025211050 Huỳnh Lê Tấn 10/03/2003 12DHCDT04 Huỳnh Ngọc Thái

35 2025210047 Nguyễn Thế Vỹ 24/07/2003 12DHCDT02 Huỳnh Ngọc Thái

1 2025216811 Nguyễn Hoàng Gia Bảo 25/12/2003 12DHCDT02 Lê Văn Nam

3 2025216842 Phan Văn Đức 13/09/2002 12DHCDT02 Lê Văn Nam

4 2025216825 Lê Anh Duy 27/01/2003 12DHCDT02 Lê Văn Nam

7 2025216854 Nguyễn Quốc Hậu 27/04/2003 12DHCDT02 Lê Văn Nam

10 2025216870 Trần Ngọc Hùng 21/11/2003 12DHCDT02 Lê Văn Nam

22 2025216948 Nguyễn Trọng Phú 29/08/2003 12DHCDT02 Lê Văn Nam

27 2025216966 Nguyễn Mạnh Quỳnh 19/06/2003 12DHCDT03 Lê Văn Nam

32 2025217015 Mã Anh Tuấn 01/06/2003 12DHCDT04 Lê Văn Nam

13 2025216887 Khuất Trung Kiên 15/06/2003 12DHCDT02 Lương Quốc Việt

2 2025210050 Chương Vĩ Bình 21/06/2003 12DHCDT01 Lương Quốc Việt

6 2025210183 Nguyễn Hoàng Hải 19/10/2003 12DHCDT01 Lương Quốc Việt

9 2025210444 Đào Tuấn Hùng 15/06/2003 12DHCDT03 Lương Quốc Việt

11 2025216871 Dương Đức Huy 03/09/2003 12DHCDT02 Lương Quốc Việt

14 2025211783 Nguyễn Lê Nhựt Lễ 30/07/2003 12DHCDT04 Lương Quốc Việt

20 2025216941 Phạm Hoàng Nam Phát 27/07/2003 12DHCDT02 Lương Quốc Việt

23 2025211769 Hà Gia Phúc 18/04/2003 12DHCDT01 Lương Quốc Việt

24 2025216952 Nguyễn Hoàng Thiên Phúc 27/04/2003 12DHCDT02 Lương Quốc Việt

26 2025216959 Lê Tấn Quang 11/11/2003 12DHCDT02 Lương Quốc Việt

29 2025216984 Nguyễn Văn Thắng 10/05/2003 12DHCDT04 Lương Quốc Việt

8 2025211502 Nguyễn Huy Hoàng 02/08/2003 12DHCDT02 Nguyễn Thị Út Hiền

15 2025216902 Trương Minh Long 18/08/2003 12DHCDT02 Nguyễn Thị Út Hiền

18 2025216922 Nguyễn Hoài Nam 05/04/2003 12DHCDT02 Nguyễn Thị Út Hiền

Đề nghị CBGD gửi kết quả chấm thi về PĐT trước ngày     /    / 

Số SV có mặt: ……………………………………… Số bài thi: …………………………………………..

Số SV vắng mặt:    ………………………………… Số tờ giấy thi:    ……………………………………

Cán bộ chấm thi 1 Cán bộ chấm thi 2 Cán bộ coi thi 1

(Ký tên và ghi họ tên) (Ký tên và ghi họ tên) (Ký tên và ghi họ tên)

Trưởng Khoa/Bộ môn
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Điểm kiểm tra cuối học kỳ
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